LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG TRONG CÁC ĐÈ THI.
Câu 1(2008): Khi có hiện tượng quang điện xảy ra trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đâu là sai?


A. Giữ nguyên chùm sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catốt thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện thay đổi


B. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catốt, giảm tần số của ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện giảm.


C. Giữ nguyên tần số của ánh sáng kích thích và kim loại làm catốt, tăng cường độ chùm sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện tăng.


D. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catốt, giảm bước sóng của ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện tăng.

Câu 2(2009): Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được   A. hiện tượng quang – phát quang.

B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.  C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
D. hiện tượng quang điện ngoài.

Câu 3(Đề thi cao đẳng năm 2009): Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là (Đ, (L và (T thì A. (T > (L > eĐ.
B. (T > (Đ > eL.
C. (Đ > (L > eT.
D. (L > (T > eĐ.

Câu 4(Đề thi cao đẳng năm 2009): Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng 
A.102,7 (m.       B.102,7 mm.        C.102,7 nm.            D.102,7 pm.

Câu 5(Đề thi cao đẳng năm 2009): Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là  A. ánh sáng tím.
B. ánh sáng vàng.
C. ánh sáng đỏ.
D. ánh sáng lục.

Câu 6(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là


A. 5.1014.
B. 6.1014.
C. 4.1014.
D. 3.1014.

Câu 7(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Lai-man và trong dãy Ban-me lần lượt là (1 và (2. Bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Lai-man có giá trị là
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Câu 8(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong một thí nghiệm, hiện tượng quang điện xảy ra khi chiếu chùm sáng đơn sắc tới bề mặt tấm kim loại. Nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích mà tăng cường độ của chùm sáng thì

A. số êlectron bật ra khỏi tấm kim loại trong một giây tăng lên.

B. động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng lên. C. giới hạn quang điện của kim loại bị giảm xuống.


D. vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng lên.

Câu 9(Đề thi cao đẳng năm 2009): Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.

B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.

D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

Câu 10(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng


A. 10,2 eV.
B. -10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4 eV.

Câu 11(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?   A. 3.
B. 1.
C. 6.
D. 4.

Câu 12(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Lấy h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

A. Hai bức xạ ((1 và (2). B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3).D. Chỉ có bức xạ (1.

Câu 13(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Pin quang điện là nguồn điện, trong đó


A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 14(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng A. 1,21 eV
B. 11,2 eV.
C. 12,1 eV.
D. 121 eV.

Câu 15. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức - 
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(eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng A. 0,4350 μm. B. 0,4861 μm  C. 0,6576 μm.  D. 0,4102 μm.
Câu 16. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số f = 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang? 

A. 0,55 μm.

B. 0,45 μm.
C. 0,38 μm.
D. 0,40 μm.
Câu 42. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31. Biểu thức xác định λ31 là A. (31 = 
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Câu 17. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt A. 12r0.  B. 4r0.
C. 9r0.
D. 16r0.

Câu 18. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng  
A. phản xạ ánh sáng.
B. quang - phát quang. C. hóa - phát quang.
D. tán sắc ánh sáng.

Câu 19. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.


B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.


C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.


D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.

Câu 20. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ điện từ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng


A. 3,02.1019.
B. 0,33.1019.
C. 3,02.1020.
D. 3,24.1019.

Câu 21(ĐH 2011): Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô  được xác định bởi công thức En = 
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 (eV) (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô  chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng (1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng (2. Mối liên hệ giữa hai bước sóng (1 và (2 là

A. 27(2 = 128(1.
B. (2 = 5(1.
C. 189(2 = 800(1.
D. (2 = 4(1.

Câu 22(ĐH 2011): Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào    A. hiện tượng tán sắc ánh sáng.

B. hiện tượng quang điện ngoài.   C. hiện tượng quang điện trong.
D. hiện tượng phát quang của chất rắn.

Câu 23(ĐH 2011): Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 (m thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 (m. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là 
A. 4/5.
B. 1/10.
C. 1/5.
D. 2/5.

Câu 24(ĐH 2011) : Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

A. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.

B. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.

C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này. D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

Câu 25(ĐH 2012): Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.


B. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.


C. Năng lượng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không.


D. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động

Câu 26( CĐ 2011): Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh sáng kích thích có năng lượng ( để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó:


A. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng lớn hơn ( do có bổ sung năng lượng.


B. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng nhỏ hơn ( do có mất mát năng lượng.


C. phát ra một phôtôn khác có năng lượng lớn hơn ( do có bổ sung năng lượng.


D. phát ra một phôtôn khác có năng lượng nhỏ hơn ( do có mất mát năng lượng.

Câu 17( CĐ 2011): Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?

A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.


B. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn.      C. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.        D. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.

Câu 28( CĐ 2011): Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử :


A. có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.     B. là trạng thái mà các êlectron trong nguyên tử ngừng chuyển động.     C. chỉ là trạng thái kích thích.  D. chỉ là trạng thái cơ bản. 

Câu 29( CĐ 2011): Tia laze có tính đơn sắc rất cao vì các phôtôn do laze phát ra có  A. độ sai lệch bước sóng là rất lớn.

B. độ sai lệch tần số là rất nhỏ.  C. độ sai lệch năng lượng là rất lớn.
D. độ sai lệch tần số là rất lớn.

Câu 30( CĐ 2011): Các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dùng ứng với êlectron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính lớn gấp 9 lần so với bán kính Bo. Khi chuyển về các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì các nguyên tử sẽ phát ra các bức xạ có tần số khác nhau. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu tần số?   A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 31( CĐ 2011): Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng 
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 vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là  A. 
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Câu 32( CĐ 2012): Ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài với


A. kim loại bạc.
B. kim loại kẽm.
C. kim loại xesi.
D. kim loại đồng.

Câu 70( CĐ 2012): Pin quang điện là nguồn điện

A. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.  B. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.

C. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài. D. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 73(ĐH 2013): Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?


A. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.


B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.


C. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.


D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

Câu 74. Một nguồn LASER mạnh phát ra những xung bức xạ có năng lượng 3000 J; bức xạ phát ra có bước sóng 480 nm. Số phôtôn trong mỗi xung như vậy là 

A. N = 4,72.1015  
B. N = 7,24.1021  
C. N = 7,24.1012  
D. N = 4,72.1021  
Câu 75: Giới hạn quang điện của Rb là 
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A. v0 = 7,4.108 m/s 
B. v0 = 4,7.108 m/s 
C. v0 = 4,7.105 m/s 
D. v0 = 7,4.105 m/s 
Câu 76. Gọi cường độ dòng quang điện bão hoà là I0, công suất của chùm sáng kích thích là P thì

A. I0 tỉ lệ nghịch với P.      B. I0 tỉ lệ thuận với P.   C. I0 không phụ thuộc vào P. 
D. I0 giảm khi tăng P.

Câu 77. Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là  A. hiện tượng quang điện xảy ra bên trong một chất bán dẫn. 


B. hiện tượng quang điện xảy ra bên ngoai một chất bán dẫn.  C. nguyên nhân sinh ra hiện tượng quang dẫn.  
D. sự giải phóng các êléctron liên kết để chúng trở thành êlectron dẫn nhờ tác dụng của một bức xạ điện từ.
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